
Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ HÀM TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM TÂN, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 01
Gồm 02 thôn: Thôn 1 và Thôn 2, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng

Ông DƯƠNG VĂN ĐÔNG Bà NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ Ông VÕ THÀNH NHƠN Ông HUỲNH TẤN PHÁT Bà TRẦN THỊ THU THỦY

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn 

giáo Quê quán Nơi ở 
hiện nay

Giáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính 

trị
Ngoại ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

1 DƯƠNG VĂN ĐÔNG 14/3/1969 Nam Việt Nam Kinh Không Quảng Ngãi Thôn 3 xã, Hàm 
Tân, Lâm Đồng 12/12 Cử nhân Văn học Cử nhân Anh trình độ 

B Bí thư Đảng ủy xã Đảng ủy xã 
Hàm Tân 07/11/1997

Đại biểu HĐND 
tỉnh Lâm Đồng và 
xã Hàm Tân nhiệm 

kỳ 2021-2026

Tái cử

2 NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ 01/9/1994 Nữ Việt Nam Raglay Không Lâm Đồng
Thôn Tân 

Quang, xã Tân 
Lập, Lâm Đồng

12/12 Cử nhân Văn hóa các 
DTTS Việt Nam Sơ cấp

Anh trình độ 
Toeic 450

Chuyên viên Ban 
Xây dựng Đảng

Ban Xây dựng 
Đảng 24/12/2024

3 VÕ THÀNH NHƠN 22/8/1983 Nam Việt Nam Kinh Không Gia Lai Thôn 2, xã Hàm 
Tân, Lâm Đồng 12/12

Cử nhân Vật lý hạt 
nhân nguyên tử và 

năng lượng cao; Cử 
nhân Tài chính-Ngân 

hàng

Thạc sĩ Vật 
lý hạt nhân 
nguyên tử 
và năng 

lượng cao

Anh trình độ 
C

Bí thư Chi bộ 
Thôn 2

Chi bộ Thôn 2, 
xã Hàm Tân 06/09/2014

4 HUỲNH TẤN PHÁT 28/12/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Quãng Ngãi Thôn 1, xã Hàm 
Tân, Lâm Đồng 12/12 Cử nhân Luật Trung 

cấp
Anh trình độ 

B

Phó Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND 
xã

Ban Kinh tế - 
Ngân sách 
HĐND xã

30/5/2008
Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-
2026

Tái cử

5 TRẦN THỊ THU THỦY 28/5/1985 Nữ Việt Nam Kinh Không Quảng Trị
Thôn Láng Gòn 
2, xã Hàm Tân, 

Lâm Đồng
12/12 Cử nhân Quản trị kinh 

doanh
Trung 

cấp
Anh trình độ 

B
Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân xã

Cơ quan 
UBMTTQVN 

xã
27/12/2014

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người

Hàm Tân, ngày        tháng        năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam 

26 02



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ HÀM TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM TÂN, NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Đơn vị bầu cử số: 02
Gồm 03 thôn: Thôn 3, Thôn 4 và Thôn 5, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng

Bà NGUYỄN THỊ KIM HẰNG Bà QUẢNG THỊ LIÊN Bà ĐẶNG THỊ NHUNG Bà TRẦN THỊ LAM SƯƠNG Ông BÙI XUÂN TRƯỜNG Bà TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục 
phổ thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ Học hàm, học vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại ngữ Nghề nghiệp, chức vụ Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG 01/4/1982 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Gia Lai

Thôn An Vinh, 
xã Tân Lập, Lâm 

Đồng
12/12 Cử nhân xã 

hội học
Cao 
cấp

Anh trình độ 
B

PCT UBMTTQ VN 
xã, Chủ tịch Hội 

LHPN xã

Cơ quan 
UBMTTQVN 

xã
08/7/2009

2 QUẢNG THỊ LIÊN 21/6/1985 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Quảng Ngãi

Thôn Láng Gòn 
2, xã Hàm Tân, 

Lâm Đồng
12/12 Cao đẳng Nữ 

hộ sinh Sơ cấp Anh trình độ 
B

Viên chức Trạm Y tế 
xã Hàm Tân

Trạm Y tế xã 
Hàm Tân

3 ĐẶNG THỊ NHUNG 25/01/1986 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Lâm Đồng

Thôn Đông 
Thanh, xã Hàm 
Tân, Lâm Đồng

12/12
Cử nhân Kinh 

tế nông 
nghiệp

Trung 
cấp

Anh trình độ 
B

Ủy viên Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy xã

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã 25/9/2014 Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử

4 TRẦN THỊ LAM SƯƠNG 06/11/1984 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Đà Nẵng Thôn 5, xã Hàm 

Tân, Lâm Đồng 12/12 Cử nhân Luật Cao 
cấp

Anh trình độ 
B

Trưởng Ban Xây dựng 
đảng Đảng ủy xã

Ban Xây dựng 
đảng Đảng ủy 

xã
10/6/2006 Đại biểu HĐND xã 

nhiệm kỳ 2021-2026 Tái cử

5 BÙI XUÂN TRƯỜNG 26/6/1978 Nam Việt 
Nam Kinh Không Thanh Hóa

Thôn Láng Gòn 
1, xã Hàm Tân, 

Lâm Đồng
12/12 ĐH Quân sự Trung 

cấp
Anh trình độ 

A1
Thượng tá, Chỉ huy 

trưởng Ban CHQS xã Ban CHQS xã 12/10/2002

6 TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ 12/6/1981 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Quảng Ngãi Thôn 3, xã Hàm 

Tân, Lâm Đồng 12/12 Cử nhân 
Hành chính

Thạc sĩ Quản lý 
hành chính công

Cao 
cấp

Anh trình độ 
B

Chánh Văn phòng 
HĐND & UBND xã

Văn phòng  
HĐND & 
UBND xã

24/6/2009

7 NGUYỄN ANH TUẤN 01/01/1998 Nam Việt 
Nam Kinh Công giáo Quảng Trị

Thôn Đông Hòa, 
xã Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12 Công nghệ 
thông tin

Anh trình độ 
B

Người hỗ trợ công việc 
Văn phòng HĐND & 

UBND xã

Văn phòng  
HĐND & 
UBND xã

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 04 người

Hàm Tân, ngày        tháng        năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam 

26 02



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ HÀM TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM TÂN, NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Đơn vị bầu cử số: 03
Gồm 03 thôn: Thôn 6, Thôn 7 và Thôn 8, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng

Bà NGUYỄN THỊ DUNG ANH Ông ĐẬU XUÂN DƯƠNG Bà TRẦN THỊ MỸ LINH Ông HUỲNH VĂN TÂM Ông NGUYỄN THANH TRƯỜNG

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 03 người

Hàm Tân, ngày        tháng         năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam 

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay
Giáo 

dục phổ 
thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ DUNG ANH 10/11/1987 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Lâm Đồng

Tổ dân phố 1 
Tân Thiện, 

Phường La Gi, 
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân Kế 
toán Trung cấp Anh trình độ 

B

Chuyên viên Văn 
phòng HĐND & 

UBND xã

Văn phòng 
HĐND & 
UBND xã

29/11/2019

2 ĐẬU XUÂN DƯƠNG 05/9/1986 Nam Việt 
Nam Kinh Không Nghệ An

Thôn 4, xã 
Hàm Tân, Lâm 

Đồng
12/12

Cử nhân Tài 
chính – ngân 

hàng
Trung cấp Anh trình độ 

B

Chuyên viên 
Phòng Văn hóa – 

xã hội

Phòng Văn hóa – 
xã hội

22/9/2016

3 TRẦN THỊ MỸ LINH 10/7/1986 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Gia Lai

Thôn Láng Gòn 
1, xã Hàm Tân, 

Lâm Đồng
12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Anh trình độ 

B

PCT UBMTTQ 
VN xã, Chủ tịch 
Hội Nông dân xã

Cơ quan 
UBMTTQVN xã 03/11/2015

Đại biểu HĐND 
xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

4 HUỲNH VĂN TÂM 24/9/1969 Nam Việt 
Nam Kinh Công giáo Quảng Ngãi

Thôn 8, xã 
Hàm Tân, Lâm 

Đồng
12/12 Trưởng Thôn 8, 

xã Hàm Tân
Thôn 8, xã Hàm 

Tân

Đại biểu HĐND 
xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

5 NGUYỄN THANH TRƯỜNG 14/7/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không Quảng Ngãi

Thôn 3, xã 
Hàm Tân, Lâm 

Đồng
12/12 Cử nhân 

Hành Chính Cao cấp Anh trình độ 
B

Chủ tịch 
UBMTTQ VN 

xã

Cơ quan

UBMTTQVN xã
26/6/2006

Đại biểu HĐND 
xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

26 02



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ HÀM TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM TÂN, NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Đơn vị bầu cử số: 04
Gồm 02 thôn: Thôn Đông Thuận và thôn Đông Hòa, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng

Bà LÊ THỊ THÙY AN Ông PHÙNG NHƯ HƯỜNG Bà LỮ THỊ MINH NHI Ông NGUYỄN MINH SƠN Bà NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

Trình độ Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

năm sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục
 phổ thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 LÊ THỊ THÙY AN 29/7/1987 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Thanh Hóa Thôn 8, xã Hàm 

Tân, Lâm Đồng 12/12 Cử nhân Luật Cao cấp Anh trình độ B
Phó Chánh Văn 
phòng Đảng ủy 

xã

Văn phòng Đảng 
ủy xã 15/8/2013

2 PHÙNG NHƯ HƯỜNG 06/5/1978 Nam Việt 
Nam Kinh Không Đà Nẵng

Thôn Đông Hòa, 
xã Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân Tài 
chính Cao cấp Anh trình độ B Phó Chủ tịch 

HĐND xã HĐND xã 15/01/2009
Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

3 LỮ THỊ MINH NHI 28/8/1979 Nữ Việt 
Nam Kinh Phật giáo Quảng Trị

Thôn Láng Gòn 
2, xã Hàm Tân, 

Lâm Đồng
12/12 Đại học Sư 

Phạm Trung cấp Anh trình độ B
Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học 
Tân Xuân 2

Trường Tiểu học 
Tân Xuân 2, xã 

Hàm Tân
25/12/2017

Đại biểu HĐND 
xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

4 NGUYỄN MINH SƠN 16/10/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không Quảng Ngãi Thôn 2, xã Hàm 

Tân, Lâm Đồng 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Anh trình độ B

PCT UBMTTQ 
VN xã, Chủ tịch 
Hội Cựu chiến 

binh xã

Cơ quan 
UBMTTQVN xã

14/12/2007
Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

5 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 10/3/1986 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Quảng Ngãi Thôn 4, xã Hàm 

Tân, Lâm Đồng 12/12

Cử nhân 
Kinh tế Tài 
nguyên môi 

trường

Trung cấp Anh trình độ B Chuyên viên 
Phòng Kinh tế Phòng Kinh tế 11/7/2018

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người

Hàm Tân, ngày        tháng           năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam 

26 02



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ HÀM TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM TÂN, NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Đơn vị bầu cử số: 05
Gồm 03 thôn: Thôn Đông Thanh, thôn Đông Hiệp và thôn Suối Máu, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng

Ông TRẦN VĂN DŨ Bà NGUYỄN THỊ HỒNG KHUYÊN Bà NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN Ông CAO VĂN QUÝ Ông ĐÀO XUÂN THÔNG

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê 
quán

Nơi ở 
hiện nay Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu 

có)

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN DŨ 06/11/1982 Nam Việt 
Nam Raglay Không Lâm Đồng

Thôn Suối Máu, 
xã Hàm Tân, Lâm 

Đồng
12/12 Sơ cấp

Bí thư Chi bộ, 
Trưởng Ban 

CTMT Thôn Suối 
máu, xã Hàm Tân

Chi bộ Thôn 
Suối máu, xã 

Hàm Tân
19/01/2011

Đại biểu HĐND 
xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

2 NGUYỄN THỊ HỒNG KHUYÊN 13/3/1992 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Ninh Bình Thôn 6, xã Hàm 

Tân, Lâm Đồng 12/12 Kỹ sư Quản 
lý đất đai Sơ cấp Anh trình độ B Chuyên viên, 

UBMTTQ VN xã
Cơ quan 

UBMTTQVN xã 29/7/2021

3 NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN 21/3/1979 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Quảng Trị

Tổ Dân phố 8 Tân 
An, Phường La 
Gi, Lâm Đồng

12/12 Cử nhân 
Luật Trung cấp Anh trình độ B

Phó Trưởng Ban 
Văn hóa – Xã hội, 

HĐND xã

Ban Văn hóa – 
Xã hội, HĐND 

xã
24/8/2007

Đại biểu HĐND 
xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

4 CAO VĂN QUÝ 21/01/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Không Ninh Bình Thôn 3, xã Hàm 

Tân, Lâm Đồng 12/12 Cử nhân 
Luật Cao cấp Anh trình độ B

Chủ nhiệm Ủy 
ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy xã

01/9/2009
Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

5 ĐÀO XUÂN THÔNG 06/9/1985 Nam Việt 
Nam Kinh Không Hà Tĩnh Thôn 5, xã Hàm 

Tân, Lâm Đồng 12/12 Cử nhân 
Ngữ văn Cao cấp Anh trình độ B

Phó Giám đốc 
Trung tâm chính 

trị xã

Trung tâm chính 
trị xã

04/12/2013

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người

Hàm Tân, ngày        tháng         năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam 
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Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ HÀM TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM TÂN, NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Đơn vị bầu cử số: 06
Gồm 02 thôn: Thôn Láng Gòn 1 và thôn Láng Gòn 2, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng

Bà LÊ THỊ MỸ DUYÊN Ông HÀ XUÂN HOAN Ông NGÔ VĂN LÁNG Bà NGUYỄN THỊ THỦY Bà LƯƠNG THỊ HẢI YẾN

Trình độ
STT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh Giới tính Quốc 
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở 

hiện nay Giáo dục phổ 
thông

Chuyên môn, 
nghiệp vụ

Học hàm, học 
vị

Lý luận chính 
trị Ngoại ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ

Nơi
  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND (nếu có)

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 02/12/1990 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Gia Lai

Thôn 1, xã 
Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân Văn 
hóa học Trung cấp Anh trình độ 

B

Phó Chánh Văn 
phòng Đảng ủy 

xã

Văn phòng Đảng 
ủy xã 05/6/2018

2 HÀ XUÂN HOAN 15/8/1985 Nam Việt 
Nam Kinh Không Lâm Đồng

Thôn 2, xã 
Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12
Đại học An 
ninh nhân 

dân
Trung cấp Anh trình độ 

B

Trung tá, 
Trưởng Công an 

xã
Công an xã 03/02/2007

3 NGÔ VĂN LÁNG 09/6/1966 Nam Việt 
Nam Kinh Không Gia Lai

Thôn Láng 
Gòn 1, xã 
Hàm Tân, 
Lâm Đồng

9/12 Sơ cấp Trưởng Thôn 
Láng Gòn 1 Thôn Láng Gòn 1 10/11/2004

Đại biểu HĐND 
xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

4 NGUYỄN THỊ THỦY 08/5/1984 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Hà Tĩnh

Thôn 2, xã 
Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12
Cử nhân 
Kinh tế - 

Luật

Thạc sĩ Luật 
- Hiến pháp - 
Hành chính

Cao cấp Anh trình độ 
B2

Phó Bí thư 
Thường trực 

Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐND xã

Đảng ủy xã 07/11/2009
Đại biểu HĐND 

xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

5 LƯƠNG THỊ HẢI YẾN 18/4/1993 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Quảng 

Ngãi

Thôn 7, xã 
Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân 
Luật Trung cấp Anh trình độ 

B
Phó Bí thư Xã 

đoàn
Cơ quan 

UBMTTQVN xã
18/7/2018

Đại biểu HĐND 
xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 03 người

Hàm Tân, ngày        tháng           năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam 

26 02



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ HÀM TÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM TÂN, NHIỆM KỲ 2026 – 2031 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ: 07

Gồm 02 thôn: Thôn Đá Mài 1 và thôn Đá Mài 2, xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng

Ông TRẦN THANH HIẾU Ông NGUYỄN THANH LONG Ông NGUYỄN THÀNH NAM Bà NGUYỄN THỊ THU NGA Bà VÕ THỊ THÙY TRANG

Trình độ

STT Họ và tên
Ngày, 
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quốc tịch Dân

tộc
Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở 
hiện nay Giáo dục 

phổ thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ Nghề nghiệp, chức vụ Nơi

  công tác

Ngày 
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND
(nếu có)

Ghi 
chú

1 TRẦN THANH HIẾU 27/9/1982 Nam Việt Nam Kinh Không Đồng Tháp

Thôn Láng 
Gòn 2, xã 
Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12

- Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công 
ty TNHH Bao bì Trung Phát
- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH 
Đầu tư và Phát triển hạ tầng Trung 
Hiếu
- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ 
tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp tỉnh 
Lâm Đồng

Công ty 
TNHH Bao 

bì Trung 
Phát

Đại biểu HĐND 
xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

2 NGUYỄN THANH LONG 14/5/1976 Nam Việt Nam Kinh Không Quảng Nam

Thôn Đá 
Mài 1, xã 
Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12 Trung cấp Trưởng Thôn Đá Mài 1, xã Hàm 
Tân

Thôn Đá 
Mài 1, xã 
Hàm Tân

5/01/1999

3 NGUYỄN THÀNH NAM 24/6/1977 Nam Việt Nam Kinh Không Bình Định
Thôn 2, xã 
Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12
Cử nhân 
Kinh tế-
chính trị

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh doanh
Cao cấp Anh trình 

độ B2
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
UBND xã UBND xã 30/6/2001

Đại biểu HĐND 
xã nhiệm kỳ 
2021-2026

Tái cử

4 NGUYỄN THỊ THU NGA 18/3/1992 Nữ Việt Nam Kinh Công giáo Hà Tĩnh
Thôn 6, xã 
Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân 
Luật Trung cấp Phó Chủ tịch Hội LHPN xã

Cơ quan 
UBMTTQ

VN xã
07/7/2017

5 VÕ THỊ THÙY TRANG 02/01/1986 Nữ Việt Nam Kinh Không Quảng Ngãi
Thôn 4, xã 
Hàm Tân, 
Lâm Đồng

12/12 Cử nhân 
Kinh tế Luật Trung cấp Anh trình 

độ B
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 
hành chính công xã

Trung tâm 
phục vụ 

hành chính 
công xã

10/10/2013

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người
- Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người

Hàm Tân, ngày        tháng           năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Nam 

26 02


